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Bà Hoàng Thị Nga - 

hỗ trợ bổ sung về trực 

tiếp sản xuất đất nông 

nghiệp

hẻm 54 Hàn 

Thuyên, Phường 

10, TPVT

635.00 635.00 0.00 635.00 0 286,695,000 286,695,000

2

Ông (bà) Phan Đình 

Luyện, Phan Việt 

Phong - Người được 

hưởng tài sản theo Di 

chúc của ông (bà) 

Phan Hân - Nguyễn 

Thị Cảnh (đã chết) - 

(hỗ trợ bổ sung nhà 

và vật kiến trúc)

hẻm 78 Hàn 

Thuyên, Phường 

10, thành phố 

Vũng Tàu

1,935.60 1,935.60 0.00 1,935.60 161,123,248 0 161,123,248

3

Ông (bà) Hoàng 

Trung Sơn - Phan Thị 

Kim Sơn (hỗ trợ bổ 

sung nhà và vật kiến 

trúc)

hẻm 54 Hàn 

Thuyên, phường 

10, TPVT.

2,136.70 2,136.70 0.00 2,136.70 146,994,550 0 146,994,550

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 __________________________
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________________

(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ BỔ SUNG
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ỦY BAN NHÂN DÂN

Công trình: Trường THCS Hàn Thuyên, phường 10, thành phố Vũng Tàu

TỔNG

CỘNG
GHI CHÚ

Số 

TT

NGƯỜI SỬ DỤNG 

ĐẤT

ĐỊA CHỈ 

NƠI CÓ ĐẤT 

THU HỒI 

DIỆN TÍCH 

ĐẤT ĐÃ THU 

HỒI  

DIỆN TÍCH 

ĐẤT ĐÃ 

BỒI 

THƯỜNG 

(m²)

PHÂN LOẠI ĐẤT
CÁC KHOẢN 

BỒI THƯỜNG

Diện tích 635,0m2 đã thu hồi, bồi thường tại Quyết định 

số 1174/QĐ-UBND, 1177/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 

của UBND thành phố Vũng Tàu, nay bổ sung hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên cơ sở ý 

kiến của UBND Phường 10 tại Văn bản số 1039/UBND-

ĐC ngày 15/6/2023; UBND phường Rạch Dừa tại Văn 

bản số 1771/UBND-ĐC ngày 13/7/2023; Văn bản số 

2029/UBND-ĐC ngày 11/8/2023 và ý kiến của Bảo 

hiểm xã hội Vũng Tàu tại Văn bản số 427/XN-BHXH 

ngày 11/7/ 2023

đã thu hồi và bồi thường tại Quyết định số 13204/QĐ-

UBND, 13206/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND 

thành phố Vũng Tàu, nay tính hỗ trợ nhà vật kiến trúc 

theo khoản 4 Điều 1 Quyết định 15/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2023 của UBND Tỉnh sửa đổi bổ sung khoản 

3 Điều 24 Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 

23/9/2022 của UBND Tỉnh 

đã thu hồi và bồi thường tại Quyết định số 13434/QĐ-

UBND, 13439/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND 

thành phố Vũng Tàu, nay tính hỗ trợ nhà vật kiến trúc 

theo khoản 4 Điều 1 Quyết định 15/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2023 của UBND Tỉnh sửa đổi bổ sung khoản 

3 Điều 24 Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 

23/9/2022 của UBND Tỉnh.



4

Ông (bà) Hoàng 

Trung Sơn - Phan Thị 

Kim Sơn (ông (bà) 

Nguyễn Văn Hải - 

Hoàng Thị Quỳnh 

Khanh nhận tặng cho 

bằng giấy viết tay) (hỗ 

trợ bổ sung nhà và 

vật kiến trúc)

80/5 Hàn 

Thuyên, phường 

10, TPVT

265.00 265.00 0.00 265.00 224,756,253 0 224,756,253

4,972.30 4,972.30 0.00 4,972.30 0 0 0 0 532,874,051 286,695,000 819,569,051

: 4,972.30      m² 

:        4,972.30 

* Số hộ dân có tài sản bị giải tỏa được tính bồi thường bổ sung : 04 hộ

: Không

: Không

:  đồng 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nguyễn Thị Thu Hương

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Bằng chữ: Tám trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi ngàn, bốn trăm ba mươi hai đồng)

+ Bồi thường nhà, VKT 0

0

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (a) + (b)                                                                                            

+ Hỗ trợ nhà, VKT

b) Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (a) x 2%

835,960,432       đồng. 

TỔNG CỘNG:

* Diện tích đất đã thu hồi

      đồng; 

819,569,051       đồng; 

0       đồng; 

      đồng; 

+ Bồi thường khác

- Kinh phí hỗ trợ:

+ Bồi thường hoa màu, cây trái

m² (đất nông nghiệp)

- Kinh phí bồi thường:

16,391,381       đồng; 

0

+ Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất 0       đồng; 

532,874,051       đồng; 

+ Hỗ trợ trực canh trên đất nông nghiệp, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm 286,695,000       đồng; 

      đồng; 

đã thu hồi và bồi thường tại Quyết định số 13435/QĐ-

UBND, 13440/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND 

thành phố Vũng Tàu, nay tính hỗ trợ nhà vật kiến trúc 

theo khoản 4 Điều 1 Quyết định 15/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2023 của UBND Tỉnh sửa đổi bổ sung khoản 

3 Điều 24 Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 

23/9/2022 của UBND Tỉnh.

* Diện tích đất đã tính bồi thường

a) Giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân 819,569,051

* Số hộ tái định cư

* Số hộ giao đất ở mới



(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ BỔ SUNG

Công trình: Trường THCS Hàn Thuyên, phường 10, thành phố Vũng Tàu




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T11:04:38+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nguyễn Thị Thu Hương<huongntth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T17:58:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T17:58:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T17:59:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-27T17:59:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




